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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỔ CHUYÊN MÔN : 3
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LỊCH HỌC – TUẦN 5 – LỚP 3/1
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(04/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Chiếc áo len
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập về hình học +Ôn tập về giải toán
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 2- Lesson 2+3
	Google  meet

	Thứ ba
(05/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Chiếc áo len
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Chuột máy tính
	Video

	Thứ tư
(06/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh. Dấu chấm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Xem đồng hồ + Xem đồng hồ (tt)
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 2: Mặt nạ con thú
	Video

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác chân và động tác lườn của bài TDPTC
	Google  meet

	Thứ năm
(07/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Quạt cho bà ngủ + Ôn chữ hoa B
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 1)
	Video

	Thứ sáu
(08/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet












LỊCH HỌC – TUẦN 5 – LỚP 3/2
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(04/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Chiếc áo len
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập về hình học +Ôn tập về giải toán
	Google  meet

	
Thứ ba
(05/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Chiếc áo len
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Chuột máy tính
	Video

	
Thứ tư
(06/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh. Dấu chấm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Xem đồng hồ + Xem đồng hồ (tt)
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 2: Mặt nạ con thú
	Video

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác chân và động tác lườn của bài TDPTC
	Google  meet

	
Thứ năm
(07/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Quạt cho bà ngủ + Ôn chữ hoa B
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 1)
	Video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 2- Lesson 2+3
	Google  meet

	Thứ sáu
(08/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet













LỊCH HỌC – TUẦN 5 – LỚP 3/3
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(04/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Chiếc áo len
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập về hình học +Ôn tập về giải toán
	Google  meet

	
Thứ ba
(05/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Chiếc áo len
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Chuột máy tính
	Video

	
Thứ tư
(06/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh. Dấu chấm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Xem đồng hồ + Xem đồng hồ (tt)
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 2: Mặt nạ con thú
	Video

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác chân và động tác lườn của bài TDPTC
	Google  meet

	
Thứ năm
(07/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Quạt cho bà ngủ + Ôn chữ hoa B
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 1)
	Video

	Thứ sáu
(08/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 2- Lesson 2+3
	Google  meet














LỊCH HỌC – TUẦN 5 – LỚP 3/4
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(04/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Chiếc áo len
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập về hình học +Ôn tập về giải toán
	Google  meet

	
Thứ ba
(05/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Chiếc áo len
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Chuột máy tính
	Video

	
Thứ tư
(06/10)
	Sáng
	LTVC
	So sánh. Dấu chấm
	Google  meet

	
	
	Toán
	Xem đồng hồ + Xem đồng hồ (tt)
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 2: Mặt nạ con thú
	Video

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác chân và động tác lườn của bài TDPTC
	Google  meet

	
Thứ năm
(07/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Quạt cho bà ngủ + Ôn chữ hoa B
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 1)
	Video

	Thứ sáu
(08/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 2- Lesson 2+3
	Google  meet














LỊCH HỌC – TUẦN 6 – LỚP 3/1
 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(11/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Người mẹ
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng nhân 6
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 3- Lesson 1+2

	Google  meet

	Thứ ba
(12/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Người mẹ
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bàn phím máy tính
	Video

	Thứ tư
(13/10)
	Sáng
	LTVC
	Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài TDPTC
	Video

	Thứ năm
(14/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Ông ngoại + Ôn chữ hoa C
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 2)
	Video

	Thứ sáu
(15/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nghe – kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(không nhớ)
	Google  meet













LỊCH HỌC – TUẦN 6 – LỚP 3/2
 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(11/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Người mẹ
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng nhân 6
	Google  meet

	
Thứ ba
(12/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Người mẹ
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bàn phím máy tính
	Video

	
Thứ tư
(13/10)
	Sáng
	LTVC
	Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài TDPTC
	Video

	
Thứ năm
(14/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Ông ngoại + Ôn chữ hoa C
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 2)
	Video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 3- Lesson 1+2
	Google  meet

	Thứ sáu
(15/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nghe – kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(không nhớ)
	Google  meet












LỊCH HỌC – TUẦN 6 – LỚP 3/3
 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(11/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Người mẹ
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng nhân 6
	Google  meet

	
Thứ ba
(12/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Người mẹ
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bàn phím máy tính
	Video

	
Thứ tư
(13/10)
	Sáng
	LTVC
	Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài TDPTC
	Video

	
Thứ năm
(14/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Ông ngoại + Ôn chữ hoa C
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 2)
	Video

	Thứ sáu
(15/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nghe – kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(không nhớ)
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 3- Lesson 1+2
	Google  meet












LỊCH HỌC – TUẦN 6 – LỚP 3/4
 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(11/10)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Người mẹ
	Google  meet

	
	
	Toán
	Bảng nhân 6
	Google  meet

	
Thứ ba
(12/10)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Người mẹ
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bàn phím máy tính
	Video

	
Thứ tư
(13/10)
	Sáng
	LTVC
	Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Zalo

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài TDPTC
	Video

	
Thứ năm
(14/10)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Ông ngoại + Ôn chữ hoa C
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Bài ca đi học (lời 2)
	Video

	Thứ sáu
(15/10)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nghe – kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(không nhớ)
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 3- Lesson 1+2
	Google  meet






